
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 224139 Dương Thúy Hạnh 08/10/2004 Hậu Giang DH22LUA02

2 225815 Nguyễn Thanh Hiến 02/01/2004 Cần Thơ DH22YKH02

3 225709 Trần Minh Hiếu 30/07/2004 Trà Vinh DH22YKH02

4 224376 Hồ Thị Ngọc Hương 07/11/2004 Sóc Trăng DH22LUA02

5 225013 Nguyễn Đỗ Huy 05/11/2004 An Giang DH22YKH02

6 150626 Nguyễn Văn Khải 28/09/1997 Kiên Giang DH15DUO01

7 223920 Trần Gia Kiện 17/11/2004 Kiên Giang DH22YKH02

8 223195 Trần Huỳnh Lê 02/09/2004 Cà Mau DH22XET02

9 226591 Huỳnh Trương Cẩm Loan 14/11/2004 An Giang DH22XET04

10 223771 Trần Minh Luân 15/11/2004 Cà Mau DH22YKH02

11 225352 Trần Thị Mai Ly 15/05/2004 Long An DH22LUA02

12 224399 Dương Thị Ánh Mai 19/01/2003 Trà Vinh DH22XET02

13 222465 Nguyễn Lâm Minh 04/11/2004 Cần Thơ DH22YKH02

14 224057 Nguyễn Thị Diễm My 22/07/2004 An Giang DH22YKH07

15 225919 Trần Lý Thị Kim Ngân 21/12/2004 An Giang DH22LUA02

16 224379 Phạm Hoàng Tố Nguyên 26/05/2004 Cà Mau DH22LUA02

17 225319 Trần Thị Thái Nguyệt 03/04/2004 Đồng Tháp DH22XET02

18 222380 Nguyễn Thị Yến Nhi 22/08/2004 Bạc Liêu DH22XET02

19 220966 Bùi Thị Niêm 27/09/2004 Cà Mau DH22YKH02

20 223687 Nguyễn Tấn Phúc 25/02/2004 Kiên Giang DH22YKH07

21 210574 Phan Lê Kim Phúc 18/10/2003 Hậu Giang DH21DUO01

22 220355 Nguyễn Ngọc Anh Quân 22/08/2004 An Giang DH22XET02

23 213119 Mai Thanh Tâm 15/03/2003 An Giang DH21DUO01
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24 222666 Võ Ngọc Đan Thanh 26/12/2004 Vĩnh Long DH22XET02

25 220797 Nguyễn Ngô Khoa Thi 22/09/2004 Kiên Giang DH22YKH07

26 212186 Nguyễn Thị Mai Thi 28/09/2003 Kiên Giang DH21DUO01

27 223865 Đỗ Hồng Thơ 13/03/2004 Cần Thơ DH22XET04

28 223161 Trương Quốc Thống 15/12/2004 Bạc Liêu DH22YKH02

29 220651 Nguyễn Anh Thư 08/08/2004 Tây Ninh DH22YKH02

30 2110709 Nguyễn Anh Thư 13/12/2003 Cà Mau DH21DUO01

31 210995 Trần Thị Anh Thư 29/09/2003 Hậu Giang DH21DUO01

32 210513 Phạm Nguyễn Ngọc Thủy 22/11/2003 Long An DH21DUO01

33 225192 Khưu Gia Thuyên 07/01/2004 Kiên Giang DH22YKH02

34 224222 Huỳnh Thị Cẩm Tiên 29/08/2004 Đồng Tháp DH22XET02

35 223702 Lê Thanh Toàn 03/03/2004 Bạc Liêu DH22YKH02

36 225694 Hà Trang Huyền Trân 26/04/2003 Cà Mau DH22XET02

37 225995 Nguyễn Gia Bảo Trân 23/04/2004 An Giang DH22YKH02

38 225740 Nguyễn Phùng Anh Túc 12/10/2004 Bạc Liêu DH22YKH02

39 225967 Võ Thị Cát Tường 03/06/2004 Đồng Tháp DH22YKH02

40 220250 Phan Thị Cẩm Vy 20/05/2004 Cần Thơ DH22XET02

41 225142 Trương Hải Yến 19/04/2004 Cần Thơ DH22YKH02
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